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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ TỈNH NINH BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 75/TTr-STTTT ngày 16 tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình được điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu mở của tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình.
- Tổng hợp, thẩm định, tham mưu kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình theo nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của từng giai đoạn phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số hoặc khi có yêu cầu của UBND tỉnh và đề nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu mở của tỉnh đảm bảo đồng bộ và an toàn toàn thông tin.
2. Các cơ quan, đơn vị có hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình
- Xây dựng và ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong phạm vi cơ quan, đơn vị.
- Quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.
- Đề xuất xây dựng mới hoặc điều chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả năng sẵn sàng và thực hiện kết nối với các hệ thống thông tin đã triển khai tại Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình khi được yêu cầu và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình NB;
- Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP6, TH-CB.
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DANH MỤC
DỮ LIỆU MỞ TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình)
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	Thông tin cơ sở y tế công lập/ngoài công lập
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	Danh sách các cơ sở dược được cấp giấy phép hoạt động
	Mục đích: Quản lý, tra cứu các cơ sở dược được cấp giấy phép hoạt động
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	Mục đích: Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Phạm vi: Toàn tỉnh
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	Danh sách công chứng viên
	Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách công chứng viên

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin công chứng viên
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	- Dữ liệu mở
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	Các tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý
	Mục đích: Quản lý, tra cứu tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
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	Thông báo công khai việc đấu giá
	Mục đích: Tra cứu thông tin về đấu giá tài sản
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	Excel/ Word

	18
	Các tài liệu mẫu lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
	Mục đích: Tra cứu các quy định tài liệu mẫu

Phạm vi: Thanh tra tỉnh Ninh Bình, Cán bộ thanh tra cơ quan thuộc tỉnh Ninh Bình
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Phạm vi: Toàn tỉnh
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	Danh sách cầu đường
	Mục đích: Quản lý, tra cứu cầu đường

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin cầu đường
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	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
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	Danh sách các tuyến đường cấm đỗ xe
	Mục đích: Quản lý, tra cứu các tuyến đường cấm đỗ xe 

Phạm vi: Trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý hoặc được ủy quyền quản lý

Nội dung: Thông tin các tuyến đường cấm đỗ xe
	Sở Giao thông vận tải
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word
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	Luồng, tuyến xe khách, xe buýt
	Mục đích: Quản lý, tra cứu luồng, tuyến xe khách, xe buýt 

Phạm vi: Trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý hoặc được ủy quyền quản lý

Nội dung: Thông tin luồng, tuyến xe khách, xe buýt
	Sở Giao thông vận tải
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	Phân loại đường để tính cước vận tải
	Mục đích: Quản lý, tra cứu phân loại đường để tính cước vận tải

Phạm vi: Trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý hoặc được ủy quyền quản lý

Nội dung: Thông tin phân loại đường để tính cước vận tải
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	Giá học phí các cơ sở lái xe
	Mục đích: Quản lý, tra cứu giá học phí các cơ sở lái xe

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin giá học phí các cơ sở lái xe
	Sở Giao thông vận tải
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word
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	DS cơ sở đào tạo giấy phép lái xe
	Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách cơ sở đào tạo giấy phép lái xe

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin danh sách cơ sở đào tạo giấy phép lái xe
	Sở Giao thông vận tải
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
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	Mục đích: Quản lý, tra cứu các hãng taxi, thông tin xe taxi

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin các hãng taxi, thông tin xe taxi
	Sở Giao thông vận tải
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	27
	Danh sách DN cung cấp dịch vụ vận tải
	Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	28
	Thông tin trung tâm sát hạch
	Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin trung tâm sát hạch

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin trung tâm sát hạch
	Sở Giao thông vận tải
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	29
	Địa điểm tuyển sinh, sát hạch
	Mục đích: Quản lý, tra cứu địa điểm tuyển sinh, sát hạch

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin địa điểm tuyển sinh, sát hạch
	Sở Giao thông vận tải
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	V
	LĨNH VỰC NỘI VỤ
	LĨNH VỰC NỘI VỤ
	LĨNH VỰC NỘI VỤ
	LĨNH VỰC NỘI VỤ
	LĨNH VỰC NỘI VỤ

	30
	Báo cáo số đại biểu HĐND (TT03/2018/TT-BNV)
	Mục đích: Quản lý, tra cứu Báo cáo số đại biểu HĐND (TT03/2018/TT-BNV)

Phạm vi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Nội vụ Nội dung: Thông tin Báo cáo số đại biểu HĐND (TT03/2018/TT-BNV)
	Sở Nội vụ
	Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù
	Phần mềm quản lý cán bộ của Tỉnh

	VI
	LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
	LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
	LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
	LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
	LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

	31
	Biểu đồ Tổng số doanh nghiệp: đăng ký mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng, giải thể, hoạt động trở lại
	Mục đích: Xem Tổng số doanh nghiệp: đăng ký mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng, giải thể, hoạt động trở lại

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Tổng số doanh nghiệp: đăng ký mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng, giải thể, hoạt động trở lại
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù
	CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được tích hợp trên NGSP/ LGSP

	32
	Thông tin doanh nghiệp
	Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin doanh nghiệp

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin doanh nghiệp
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù
	CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được tích hợp trên NGSP/ LGSP

	33
	Danh sách liên hiệp hợp tác xã
	Mục đích: Quản lý, tra cứu liên hiệp hợp tác xã

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin liên hiệp hợp tác xã
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được tích hợp trên NGSP/ LGSP

	34
	Danh sách hợp tác xã
	Mục đích: Quản lý, tra cứu hợp tác xã

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin hợp tác xã
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù
	CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được tích hợp trên NGSP/ LGSP

	35
	Dự án đầu tư công trên địa bàn
	Mục đích: Quản lý, tra cứu dự án đầu tư công trên địa bàn

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin dự án đầu tư công trên địa bàn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	36
	Tình hình cân đối và phân bổ nguồn lực đầu tư công
	Mục đích: Quản lý, tra cứu tình hình cân đối và phân bổ nguồn lực đầu tư công

Phạm vi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin tình hình giải ngân vốn đầu tư công
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu yêu cầu đặc thù
	Excel/ Word

	37
	Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công
	Mục đích: Quản lý, tra cứu tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công

Phạm vi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù
	Excel/ Word

	38
	Dự án đầu tư trên địa bàn
	Mục đích: Quản lý, tra cứu dự án đầu tư trên địa bàn

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin dự án đầu tư trên địa bàn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù
	Excel/ Word

	VII
	LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO
	LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO
	LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO
	LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO
	LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO

	39
	Lịch sự kiện, lễ hội
	Mục đích: Quản lý, tra cứu lịch sự kiện, lễ hội

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin lịch sự kiện, lễ hội
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	40
	Danh sách thông tin huấn luyện viên thể thao
	Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin huấn luyện viên thể thao

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin huấn luyện viên thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	41
	Danh sách thông tin vận động viên thể thao
	Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin vận động viên thể thao

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin vận động viên thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	42
	Danh sách thông tin trọng tài
	Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin trọng tài

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin trọng tài
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	43
	Danh sách thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương
	Mục đích: Quản lý, tra cứu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	44
	Danh sách Địa điểm thể dục thể thao
	Mục đích: Quản lý, tra cứu địa điểm thể dục thể thao

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin địa điểm thể dục thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	45
	Danh sách bộ môn thể thao
	Mục đích: Quản lý, tra cứu bộ môn thể thao

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin bộ môn thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	46
	Danh sách huy chương
	Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách huy chương

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin huy chương
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	VIII
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	LĨNH VỰC DU LỊCH

	47
	Danh sách và thông tin các tài nguyên du lịch nổi bật
	Mục đích: Quản lý, tra cứu tài nguyên du lịch nổi bật

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin tài nguyên du lịch nổi bật
	Sở Du lịch
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	48
	Danh sách các cơ sở lưu trú du lịch được cấp phép
	Mục đích: Quản lý, tra cứu cơ sở lưu trú

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin cơ sở lưu trú
	Sở Du lịch
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	49
	Danh sách các công ty lữ hành du lịch được cấp phép
	Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách công ty lữ hành

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin công ty lữ hành
	Sở Du lịch
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	50
	Danh sách hướng dẫn viên du lịch
	Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách hướng dẫn viên du lịch

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin hướng dẫn viên du lịch
	Sở Du lịch
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	IX
	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	51
	Công khai giá cả thị trường
	Mục đích: Quản lý, tra cứu giá thị trường

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin giá thị trường
	Sở Tài chính
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	CSDL về giá

	52
	Công khai ngân sách tài chính
	Mục đích: Công khai báo cáo công khai ngân sách

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Chia sẻ, công khai ngân sách
	Sở Tài chính
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/Word/Hệ thống Tabmis

	53
	Thống kê tình hình tăng giảm tài sản
	Mục đích: Quản lý, tra cứu thống kê tình hình tăng giảm tài sản

Phạm vi: Cơ quan nhà nước

Nội dung: Thống kê tình hình tăng giảm tài sản
	Sở Tài chính
	Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù
	Phần mềm quản lý tài sản trên 5 triệu

	X
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC

	54
	Tra cứu điểm thi
	Mục đích: Quản lý, tra cứu thống kê tình hình tăng giảm tài sản

Phạm vi: Cơ quan nhà nước

Nội dung: Thống kê tình hình tăng giảm tài sản
	Sở Giáo dục và

Đào tạo
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	55
	Danh sách các trường học theo cấp học
	Mục đích: Quản lý, tra cứu các trường học theo cấp học

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin các trường học theo cấp học
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	56
	Số học sinh từng cấp
	Mục đích: Quản lý, tra cứu số học sinh từng cấp

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin số học sinh từng cấp
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	57
	Số giáo viên từng cấp
	Mục đích: Quản lý, tra cứu số giáo viên từng cấp

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin số giáo viên từng cấp
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	58
	Số lớp học trên các trường học
	Mục đích: Quản lý, tra cứu số lớp học trên các trường học

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin số lớp học trên các trường học
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	59
	Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia
	Mục đích: Tra cứu tỷ lệ trường chuẩn quốc gia

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia: Mầm non, Tiểu học (mức độ 2), Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trường có nhiều cấp học
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	60
	Tỷ lệ phòng học kiên cố
	Mục đích: Tra cứu tỷ lệ phòng học kiên cố

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định
	Excel/ Word

	61
	Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông
	Mục đích: Tra cứu tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Tỷ lệ đi học chung, cấp: TH (nam, nữ), THCS (nam, nữ), THPT (nam, nữ); Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi, cấp: TH (nam, nữ), THCS (nam, nữ), THPT (nam, nữ); 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Dữ liệu mở
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